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Câu 1 (2,0 điểm):

a. - Cụm danh từ: là loại tổ hợp từ do danh từ với một số từ ngữ phụ thuộc nó tạo thành. (0.5 đ)
    - Cụm động từ: là loại tổ hợp từ do động từ với một số từ ngữ phụ thuộc nó tạo thành. (0.5 đ)
(Nếu HS ghi cả ghi nhớ, GV chấm không trừ điểm).
b. Xác định cụm danh từ và cụm động từ:

- Cụm danh từ: viên quan ấy (0.25 đ), những câu đố oái oăm (0.25 đ)
- Cụm động từ: đã đi nhiều nơi (0.25 đ), cũng ra những câu đố oái oăm (0.25 đ)
( HS viết thiếu từ đã, cũng trong hai cụm động từ, GV không trừ điểm)

Câu 2 (3,0 điểm):
a. 

- Đoạn văn trên trích trong văn bản: Thầy bói xem voi (0.5 đ)
- Thể loại: Truyện ngụ ngôn (0.5 đ)
b. 
- Sai lầm của các thầy bói là ở chỗ: 
+ Đáng lẽ phải xem cả con voi thì mỗi thầy lại chỉ sờ được một bộ phận của voi và bảo rằng đó là con voi. (0.5 đ)
+ Bảo thủ, chủ quan, phủ định ý kiến của người khác, tự cho mình là đúng nhất. (0.5 đ)
( HS có thể chỉ viết bảo thủ hoặc chủ quan hoặc cái nhìn phiến diện cũng cho đủ 0,5 điểm)

- Ý nghĩa của truyện:
+ Chế giễu cách xem và phán về voi của năm ông thầy bói (0.5 đ)
+ Khuyên người ta: Muốn hiểu biết sự vật, sự việc phải xem xét chúng một cách toàn diện (0.5 đ)
Câu 3 (5,0 điểm):

a) Yêu cầu về kĩ năng:
       - Thể loại: văn tự sự (kể chuyện tưởng tượng)

       -  Bố cục rõ ràng. Bài làm có ba phần: Mở bài, thân bài, kết bài. 

  - Diễn đạt trôi chảy, không mắc lỗi diễn đạt. Chữ viết sạch đẹp,  không sai lỗi chính tả.
  - Ngôi kể: thứ nhất, xưng “tôi”  hoặc "em"
  - Vận dụng tốt kĩ năng làm văn tự sự.
=> Hình thức cho 0,5 điểm (HS phải có lời đối thoại có thể gạch đầu dòng có thể đặt trong ngoặc kép, phải tách đoạn lời từng nhân vật. Nếu không, trừ 0,25 điểm; còn lại 0,25 điểm là điểm trình bày sạch, đẹp, đúng chính tả...)
  - Lưu ý: HS có thể sử dụng phép nhân hóa để viết hoa tên các phương tiện
b) Yêu cầu về kiến thức: 

Học sinh có thể kể theo nhiều cách song cần đảm bảo được các sự việc chính sau:  

Mở bài: 0,5 điểm
- Giới thiệu nhân vật, sự việc hoặc tình huống truyện. 
( Kể về hoàn cảnh diễn ra sự việc: không gian, thời gian...)

Thân bài : 3,5 điểm
* Kể diễn biến cuộc tranh cãi, so bì của các phương tiện.

Ví dụ:

- Ô tô kiêu hãnh, hách dịch: (Lời kể của Ô tô cho 1 điểm)
+ Nói về hình dáng và tiện ích của mình: sang trọng, an toàn, chở được nhiều người, giúp con người không lo lắng bởi thời tiết như mưa nắng, rét mướt...

+ Chê bai xe máy đi chậm...

- Xe máy tự tin: (Lời kể của Xe máy cho 1 điểm)
+ Thừa nhận tiện ích và chê bai ô tô: tốn nhiên liệu, giá thành cao, không thể đi vào các ngõ ngách nhỏ, phải làm nhà để xe hoặc thuê chỗ để qua đêm...

+ Tự đề cao lợi ích của mình: giúp con người giải quyết công việc gọn nhẹ, nhanh chóng, có thể đi khắp nơi, vào được các ngõ ngách, không tốn nhiên liệu, diện tích như xe ô tô...

+ Chê bai xe đạp: đi chậm, tốn sức...

- Xe đạp giọng nhẹ nhàng, khiêm tốn: (Lời kể của Xe đạp cho 1 điểm)
+ Thừa nhận mình không sang trọng, hiện đại như ô tô xe máy...

+ Tự hào vì gắn bó và phục vụ con người lâu năm nhất, dù xã hội hiện đại song không thể thay thế, dù có tốn công sức nhưng không hao tốn nhiên liệu, thân thiện với môi trường, rèn luyện sức khỏe của con người...

+ Là phương tiện giao thông hữu ích, ai có đủ sức khỏe đều có thể sử dụng, không cần có giấy phép lái xe, không tốn diện tích để xe, có thể đi vào các ngõ nhỏ...
* Thái độ khi nghe được cuộc trò chuyện: (0,5 điểm)
+ Công nhận tiện ích của các phương tiện.

+ Khuyên nhủ ba phương tiện về cách sống: đoàn kết, tôn trọng công sức của nhau, không suy bì ganh tị ...

Kết bài: (0,5 điểm)
( Các phương tiện hiểu lời khuyên, thừa nhận sai lầm, hứa hẹn sẽ đoàn kết, không so bì hơn thua, hết lòng phục vụ con người...)

- Cảm nghĩ chung của bản thân về cuộc tranh cãi, so bì hơn thua của ba phương tiện.

- Bài học, lời khuyên cho mình và cho mọi người.

* Tiêu chuẩn cho điểm câu 3:
+ Mức 4 -> 5 điểm:  Đảm bảo tốt các yêu cầu trên; biết kể một cách sáng tạo, biết lồng cảm xúc của mình vào hoàn cảnh câu chuyện, diễn đạt trôi chảy mạch lạc l​ời kể sinh động, trình bày sạch đẹp, có thể còn một vài lỗi nhỏ.  
+ Mức 3  -> dưới 4:  Làm đúng kiểu bài, đáp ứng cơ bản những yêu cầu trên, bố cục rõ ràng. Có sáng tạo trong cách kể, văn viết trôi chảy, có thể mắc vài lỗi nhẹ về diễn đạt và chính tả, dùng từ …

+ Mức 2 -> dưới 3 điểm : Đạt được quá nửa các yêu cầu cơ bản về kiến thức và kĩ năng, nhưng còn mắc lỗi diễn đạt và chính tả; còn thiếu một vài ý.

+ Mức 1 -> dưới 2: Làm đúng kiểu bài, nhưng mắc nhiều lỗi diễn đạt lủng củng, lỗi chính tả…; hoặc viết quá ngắn, quá sơ sài, hoặc chưa biết tưởng tượng. 

+ Mức 0: Lạc đề hoàn toàn hoặc bỏ giấy trắng 

 (Giám khảo cần căn cứ vào tiêu chuẩn cho điểm và bài làm cụ thể của học sinh để cho điểm phù hợp)
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